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CHÍNH TRỊ 2

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 4

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:
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TỔNG
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ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

0.00.00.00.009/09/1999AnThạch Bình03011714131

7.27.07.09.024/04/1999ÂnHuỳnh Thanh03011714142

5.84.07.58.013/10/1999BảoVõ Quốc03011714173

7.17.06.510.012/12/1999BảoVõ Quốc03011714184

6.76.08.05.012/12/1999BáuHà Văn03011714195

0.00.00.00.007/11/1999CôngPhan Chí03011714226

7.77.08.010.022/10/1999CườngMai Nhựt03011714237

5.77.04.54.015/02/1998CườngNguyễn Quốc03011714248

4.73.05.510.018/11/1999DũngPhạm Trí03011714279

5.95.06.010.05/4/1999DươngNguyễn Quốc030117142810

5.44.06.010.007/10/1999DươngTrần030117142911

6.06.05.010.005/04/1999ĐạtHoàng Duy030117143012

4.95.03.510.019/09/1999ĐạtHuỳnh Tấn030117143113

7.07.07.07.020/10/1999ĐứcLưu Thiên030117143314

6.06.05.010.004/08/1999HàoNguyễn Gia030117143415

2.72.02.57.008/03/1999HảiĐặng Hồng030117143516

6.97.06.58.010/05/1999HảiNguyễn Ngọc030117143717

3.00.05.010.003/01/1999HiềnHuỳnh Văn030117143818

6.35.07.010.031/01/1999HiềnNguyễn Đức030117143919

6.26.05.510.010/06/1999HiểnNguyễn Thanh030117144020

6.55.07.510.003/07/1999HiếuPhạm Minh030117144221

5.86.04.510.010/03/1998HoàngĐặng Minh030117144422

6.86.07.010.024/11/1999HuyCao Hoàng030117144623

4.05.02.07.011/03/1999HuyVõ Hoàng030117144724

5.25.05.55.028/01/1999HùngNguyễn Đức030117144825

7.57.07.510.014/07/1999HùngNguyễn Văn030117145026

5.77.05.02.015/07/1999KhangLê Ngọc030117145327

6.97.06.010.002/08/1999KhánhTrang Duy030117145428

4.33.04.510.015/09/1999KhoaHuỳnh Công Anh030117145529

5.33.07.010.012/6/1999KhoaTrần Đăng030117145630

6.86.07.010.021/11/1999KhôiTrần Đình030117145731

4.86.04.02.008/07/1999LộcNguyễn Hoàng Vũ030117146132

4.44.04.08.015/05/1998LộcNguyễn Thành030117146233
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1.70.04.01.016/10/1999LợiTrần Tấn030117146334

6.15.06.510.020/03/1999LuânHuỳnh Minh030117146435

4.65.03.57.001/05/1999NamVũ Đình030117146636

6.46.06.010.016/02/1999NguyênDương Ngọc030117146737

4.34.04.55.014/05/1999NhànHuỳnh Thanh030117146838

6.16.06.07.030/6/1999NhânNgô Thiện030117146939

5.45.05.57.029/11/1999NhậtNguyễn Hoàng030117147040

7.26.08.010.026/08/1999PhongTrần Hồng030117147241

5.26.04.06.02/7/1999PhúNguyễn Ngọc030117147342

4.73.06.08.001/01/1999PhúcPhan Nguyễn Hoàng030117147443

6.66.06.510.004/09/1999PhụngVoòng Minh030117147544

5.53.08.08.025/10/1999SựLê Văn030117148445

6.97.06.010.015/05/1999TàiNguyễn Ngọc030117148646

6.26.05.510.007/05/1999TâmNguyễn Minh030117148847

7.57.07.510.014/7/1999TâmTrần Chí030117148948

5.44.06.010.005/12/1999TânNguyễn Minh030117149149

5.06.03.08.018/06/1998ThànhPhan Văn030117149250

0.00.00.00.010/10/1999ThiệnLê Phước030117149451

5.44.06.010.012/05/1999ThịnhTrần Quốc030117149552

6.46.06.010.025/02/1999TiênHuỳnh Thị Cẩm030117149653

4.13.04.010.028/07/1999TiềnTrần Văn030117149754

0.00.00.00.020/09/1999TiếnThái Minh030117149955

6.46.06.010.001/01/1998TínhNguyễn Trung030117150056

5.55.05.010.013/05/1998ToànDương Quốc030117150157

3.53.02.510.006/06/1998TriệuTrần Phú030117150258

5.75.05.510.003/09/1999TrungVõ Minh030117150559

5.25.06.03.027/11/1999TrườngLê Nhật030117150660

5.65.06.55.021/06/1999TuấnNguyễn Minh030117150861

1.30.03.01.010/07/1999TuấnPhan Anh030117150962

6.66.06.510.001/10/1999ViệtTrần Minh030117151063

3.50.06.59.024/09/1999VinhLưu Hoàng030117151164

6.86.07.010.020/02/1999VinhThái Diệu030117151265

5.04.05.010.030/03/1999VươngHuỳnh Quốc030117151466

7.17.06.510.020/04/1999QuốcChế Thành030117151567

H.Ghép -
CÐCK15D6.98.05.09.001/09/96MạnhBùi Thiện030115139168

H.Ghép -
CÐCK16D6.46.06.010.009/10/1997ThuậnPhạm Văn030116142469

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 11 tháng 06 năm 2019

8(11.6%)12(17.4%)19(27.5%)22(31.9%)8(11.6%)0(0%)0(0%)69(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê

CÐ CK 17E2/3



GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L1

ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

GIÁO VIÊN BỘ MÔN
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